
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân vùng các xã, phường, thị trấn để thực hiện Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và Quyết định số 

1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT 

ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của UBND các huyện/thành phố, TTYT các huyện/thành phố 

và Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân vùng các xã, phường, thị trấn để thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:  

 - Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: 106. 

+ Số xã, phường, thị trấn được phân thuộc Vùng 1: 12; 

 + Số xã, thị trấn được phân thuộc Vùng 2: 12; 

 + Số xã được phân thuộc Vùng 3: 82. 

(Chi tiết có danh sách đính kèm văn bản) 

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm y tế huyện, thành phố: 

- Tham mưu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện và 

đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 

2030 tại các xã, phường, thị trấn theo vùng được quy định tại Quyết định này kể 

từ năm 2023. 

- Căn cứ quy định tại mục II của Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 

09/3/2023 của Bộ Y tế và tình hình thực tế của từng địa phương để rà soát, xác định 

chức năng, nhiệm vụ chính của từng Trạm Y tế/Phòng khám ĐKKV cho phù hợp, 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn quản lý. 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn thực hiện, theo dõi đánh 

giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc TTYT các 

huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng, các đơn vị 

 trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐƯỢC PHÂN VÙNG  

ĐỀ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 

ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /4/2023 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

TT 
Huyện, 

thành phố 

Tên các xã, phường, thị trấn được phân vùng 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

I 
Thành phố 

Lai Châu 
06 01 0 

1  Phường Đông Phong   

2  Phường Tân Phong   

3  Phường Đoàn Kết   

4  Phường Quyết Tiến   

5  Phường Quyết Thắng   

6  Xã San Thàng   

7   Xã Sùng Phài  

II Tam Đường 01 01 11 

1  Thị trấn Tam Đường   

2   Xã Bình Lư  

3    Xã Sơn Bình 

4    Xã Bản Bo 

5    Xã Nà Tăm 

6    Xã Khun Há 

7    Xã Bản Hon 

8    Xã Bản Giang 

9    Xã Hồ Thầu 

10    Xã Giang Ma 

11    Xã Tả Lèng 

12    Xã Thèn Sin 

13    Xã Nùng Nàng 

III Tân Uyên 01 02 07 

1  Thị trấn Tân Uyên   

2   Xã Trung Đồng  

3   Xã Thân Thuộc  

4    Xã Phúc Khoa 

5    Xã Mường Khoa 

6    Xã Nậm Cần 

7    Xã Pắc Ta 

8    Xã Nậm Sỏ 

9    Xã Hố Mít 

10    Xã Tà Mít 

IV Than Uyên 01 02 09 

1  Thị trấn Than Uyên   

2   Xã Mường Cang  

3   Xã Hua Nà  



 

 

TT 
Huyện, 

thành phố 

Tên các xã, phường, thị trấn được phân vùng 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

4    Xã Phúc Than 

5    Xã Mường Than 

6    Xã Mường Mít 

7    Xã Mường Kim 

8    Xã Tà Mung 

9    Xã Ta Gia 

10    Xã Khoen On 

11    Xã Pha Mu 

12    Xã Tà Hừa 

V Phong Thổ 01 01 15 

1  Thị trấn Phong Thổ   

2   Xã Mường So  

3    Xã Sì Lở Lầu 

4    Xã Vàng Ma Chải 

5    Xã Mồ Sì San 

6    Xã Pa Vây Sử 

7    Xã Tung Qua Lìn 

8    Xã Dào San 

9    Xã Mù Sang 

10    Xã Bản Lang 

11    Xã Hoang Thèn 

12    Xã Nậm Xe 

13    Xã Sin Suối Hổ 

14    Xã Lản Nhì Thàng 

15    Xã Huổi Luông 

16    Xã Khổng Lào 

17    Xã Ma Li Pho 

VI Sìn Hồ 0 03 19 

1   Thị trấn Sìn Hồ  

2   Xã Phăng Xô Lin  

3   Xã Nậm Tăm  

4    Xã Tả Ngảo 

5    Xã Làng Mô 

6    Xã Tủa Xín Chải 

7    Xã Sà Dề Phìn 

8    Xã Tả Phìn 

9    Xã Hồng Thu 

10    Xã Phìn Hồ 

11    Xã Pa Tần 

12    Xã Chăn Nưa 

13    Xã Ma Quai 



 

 

TT 
Huyện, 

thành phố 

Tên các xã, phường, thị trấn được phân vùng 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

14    Xã Lùng Thàng 

15    Xã Noong Hẻo 

16    Xã Pu Xam Cáp 

17    Xã Nậm Cha 

18    Xã Căn Co 

19     Xã Nậm Cuổi 

20    Xã Nậm Mạ 

21    Xã Nậm Hăn 

22    Xã Pa Khóa 

VII Nậm Nhùn 0 01 10 

1   Thị trấn Nậm Nhùn  

2    Xã Hua Bum 

3    Xã Nậm Ban 

4    Xã Trung Chải 

5    Xã Nậm Pì 

6    Xã Pú Đao 

7    Xã Lê Lợi 

8    Xã Nậm Hàng 

9    Xã Nậm Manh 

10    Xã Nậm Chà 

11    Xã Mường Mô  

VIII Mường Tè 02 01 11 

1  Thị trấn Mường Tè   

2  Xã Bum Nưa   

3   Xã Mường Tè  

4    Xã Ka Lăng 

5    Xã Thu Lũm 

6    Xã Tá Bạ 

7    Xã Tà Tổng 

8    Xã Mù Cả 

9    Xã Bum Tở 

10    Xã Nậm Khao 

11    Xã Can Hồ 

12    Xã Vàng San 

13    Xã Pa Vệ Sủ 

14    Xã Pa Ủ 

Tổng số: 106 12 12 82 
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